	BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG
VỀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI
VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC
Số:           /TWPCTT-VP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2015



BÁO CÁO NHANH 
Công tác trực ban ngày 23 tháng 6 năm 2015

I. TIN BÃO KHẨN CẤP VÀ TÌNH HÌNH THỜI TIẾT:
1. Tin bão khẩn cấp (Cơn bão số 01):
Hồi 05 giờ ngày 23/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc; 107,1 độ Kinh Đông, cách bờ biển Quảng Ninh – Thái Bình khoảng 70km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 12-13 
Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km và còn có khả năng mạnh thêm trước khi đi vào đất liền. Đến 16 giờ ngày 24/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc; 106,4 độ Kinh Đông trên đất liền các tỉnh Quảng Ninh – Thái Bình. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 12-13, biển động rất mạnh. Khu vực ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11-12, các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ có gió giật cấp 7-8, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. 
Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km, đi vào đất liền và suy yếu thành ATNĐ, sau đó là một vùng áp thấp. Đến 04 giờ ngày 25/6, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 22,4 độ Vĩ Bắc; 105,8 độ Kinh Đông, trên khu vực vùng núi phía Bắc. 
(chi tiết có bản tin đính kèm)
2. Tin cảnh báo lũ, lũ quét và sạt lở đất ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ
Do ảnh hưởng của bão số 01, từ ngày 24-25/6, ở phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trên hệ thống sông hồng, sông Thái Bình và các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có khả năng xuất hiện lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 3-6m, hạ lưu từ 2-3m. Lũ ống, lũ quét, sạt lở đất có thể xảy ra ở vùng núi các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Giang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Giang, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Cảnh báo Rủi ro thiên tai cấp độ 01.
3. Tin cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên các vùng biển phía Tây Nam.
Do ảnh hưởng của đới gió Tây Nam hoạt động mạnh nên khu vực giữa và Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-8, biển động. Sóng biển cao 2.0- 3.0m. 
4. Tình hình mưa:
4.1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00 ngày 22/6 đến 19h00 ngày 23/6, trên cả nước rải rác có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến dưới 50mm,  một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: 
	Mường Trai (Sơn La)
	72 mm
	
	Đắc Đoa (Kon Tum)
	86 mm

	Yên Thế (Bắc Giang)
	50 mm
	
	Pleiku (Gia Lai)
	146 mm

	Bến Bình (Hải Dương)
	57 mm
	
	Phú Quốc (Kiên Giang)
	85 mm

	Khe Sanh (Quảng Trị)
	70 mm
	
	Cà Mau (Cà Mau)
	68 mm


4.2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 23/6 đến 07h00 ngày 24/6, trên cả nước rải rác có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến dưới 50 mm tập trung chủ yếu tại các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: 
	Tà Gia (Lai Châu)
	80 mm
	
	Tây Hiếu (Nghệ An)
	172 mm

	Mường Trai ( Sơn La)
	86 mm
	
	Quỳnh Lưu (Nghệ An)
	156 mm

	Tà Nàng (Sơn La)
	115 mm
	
	Hòn Ngư (Nghệ An)
	92 mm

	Cửa Hội (Nghệ An)
	75 mm
	
	Nghĩa Khánh (Nghệ An)
	118 mm


4.3. Lượng mưa 03 ngày: Từ 19h00 ngày 20/6 đến 19h00 ngày 23/6, trên cả nước rải rác có mưa vừa, mưa to, đến mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến dưới 150 mm (tập trung chủ yếu vào ngày 21 và 22/6), một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: 
	Bắc Quang (Hà Giang)
	191 mm
	
	Pleiku (Gia Lai)
	184 mm

	Yên Bình (Hà Giang)
	177 mm
	
	Chư Prông (Kon Tum)
	283 mm

	Yên Thế (Bắc Giang)
	210 mm
	
	Cà Mau (Cà Mau)
	166 mm


II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐỐI PHÓ VỚI BÃO 
1. Trung ương:
- Chiều ngày 23/6 Bộ trưởng – Trưởng ban đã chủ trì họp thường trực Ban Chỉ đạo trung ương về PCTT, đồng thời trực tiếp điện cho Lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Hải Phòng, các tỉnh miền núi phía Bắc để triển khai đối phó với bão số 01; chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí thông báo diễn biến mới của bão và tình hình mưa, lũ sau bão để nhân dân chủ động phòng tránh.
- Ban Chỉ đạo trung ương về PCTT đã cử 01 đoàn công tác xuống trực tiếp chỉ đạo đối phó với bão số 01 tại tỉnh Quảng Ninh và Hải Phòng.
- Văn phòng thường trực thường xuyên cập nhật thông tin về diễn biến của bão, tình hình tàu thuyền và công tác chỉ đạo của các địa phương để tổng hợp báo cáo. Sau cuộc họp thường trực, đã liên lạc với các địa phương đề nghị theo dõi diễn biến chặt chẽ của bão và mưa sau bão.
- Các Bộ: Quốc phòng, Giao thông vận tải, Y tế, Công An, Công Thương và Tổng cục Thủy sản đã có các Công điện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 01.
- Trung tâm dự báo KTTVTW thường xuyên cập nhật và thông tin kịp thời về diễn biến của bão để hỗ trợ công tác chỉ đạo.
- Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam và các đài khu vực, địa phương đã tăng thời lượng phát tin chỉ đạo về cơn bão số 01 để nhân dân biết, chủ động phòng tránh.
2. Địa phương
- Các tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa, Lạng Sơn có công điện, thông báo chỉ đạo các cấp, các ngành chủ động các biện pháp phòng, chống ứng phó với bão và mưa, lũ sau bão. 
- Các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Thái Bình và miền núi Bắc Bộ đã có báo cáo công tác tổ chức triển khai các phương án chuẩn bị đối phó ở địa phương:
+ Quảng Ninh đã tổ chức họp Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, thành lập 03 đoàn công tác đến các địa bàn ven biển để chỉ đạo, đôn đốc triển khai đối phó với bão; yêu cầu sơ tán dân trên các lồng bè vào bờ trước 17h ngày 23/6. Đến 18h đã cưỡng chế sơ tán được 25 người ở trên các lồng, bè tại xã Bản Sen, huyện Vân Đồn và 06 hộ/24 người tại thị xã Hòn Gai lên bờ.
+ Hải Phòng đã tổ chức họp Ban chỉ huy PCTT và TKCN, thành lập các đoàn công tác xuống các huyện để chỉ đạo đối phó với bão.
+ Lạng Sơn đã tổ chức họp Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh để triển khai các biện pháp đối phó với bão số 1, chỉ đạo các huyện sử dụng các hệ thống đài truyền thanh phường, xã, các xe thông tin lưu động để tập trung tuyên truyền rộng rãi tới quần chúng nhân dân về bão số 1; bố trí các đoàn công tác đi kiểm tra trực tiếp tại các huyện về công tác chuẩn bị ứng phó với mưa bão; 
+ Các địa phương đã thực hiện kiểm đếm, kêu gọi tàu thuyền về nơi trú tránh an toàn, tổ chức neo đậu tàu thuyền, lồng bè; kiểm tra các công trình đê điều, bến cảng, khu du lịch; tập trung lực lượng, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ” sẵn sàng đối phó với bão. 
Tỉnh Quảng Ninh cấm biển từ 10 ngày 23/6; thành phố Hải Phòng từ 7h ngày 23/6; tỉnh Thái Bình từ 22h ngày 23/6.
2. Tình hình tàu thuyền:
Theo Báo cáo số 230/BC-CQTT hồi 06h ngày 23/6/2015 của Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy PCTT-TKCN Bộ đội Biên phòng, Biên phòng các tỉnh, thành phố tuyến biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận đã phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng đã thông báo, kiểm đếm và hướng dẫn cho 65.750 phương tiện, lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản/300.088 người và 2.035 lồng bè, lều chòi canh nuôi trồng thủy sản/4.113 người và 68 tàu/1165 thuyền viên nước ngoài, 2141 tàu vận tải/1903 thuyền viên, 913 tàu du lịch/3.426 thuyền viên đã neo đậu tại các bến và đảo. 
Chiều ngày 23/6, tại đảo Bạch Long Vĩ, Biên phòng Hải phòng đã phối hợp với các lực lượng giúp dân đưa 183 thuyền nan lên bờ và bố trí nơi ăn nghỉ cho 183 ngư dân; Đồn biên phòng Cát Bà đã di dời và sơ tán cho 1.196 người/268 phương tiện ở khu vực Vịnh Cát Bà, bến Béo lên bờ tránh bão.
 Tình hình thiệt hại về tàu thuyền: đêm ngày 23, rạng sáng ngày 24, tại âu tàu Bạch Long Vĩ, gió bão làm chìm 02 phương tiện và một số tàu bị đứt dây neo buộc.
III. TÌNH HÌNH THỦY VĂN
Mực nước lúc 7h ngày 24/6 trên sông Hồng tại Hà Nội là 1,68m; trên sông Thái Bình tại Phả Lại là 0,90m.
Dự báo:
- Sông Hồng: Mực nước hạ lưu sông Hồng tiếp tục dao động theo thủy triều, đến 7 giờ 25/6 mực nước tại Hà Nội có khả năng ở mức 1,75m
- Sông Thái Bình: Trong 24 giờ tới, mực nước thượng lưu các sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam sẽ lên nhanh. Mực nước hạ lưu các sông thuộc hệ thống sông Thái Bình sẽ biến đổi chậm theo xu thế lên và chịu ảnh hưởng của thủy triều, đến 19 giờ 24/6 tại Phả Lại có khả năng lên mức 1,15m.
IV. TÌNH HÌNH HỐ CHỨA
1. Các hồ chứa thủy lợi: Theo báo cáo số 147/QLCT-ATCT của Vụ Quản lý công trình (Tổng cục Thủy lợi), đến ngày 23/6, các hồ chứa vừa và lớn mực nước đang ở mức thấp, đạt từ 20% đến 50% dung tích thiết kế, một số hồ đạt mức cao như: Suối Sải 74%, Vân Trục 82% (Vĩnh Phúc), Bản Chành 100%, Nà Cáy 82% (Lạng Sơn); 
Các hồ chứa đang được sửa chữa, nâng cấp đến nay đều đảm bảo cao trình chống lũ và các công trình này đều có phương án phòng chống lụt bão. 
Đối với việc sửa chữa khôi phục Đầm Hà Động:
- Đã đắp khôi phục lại xong phần đất đắp đập phụ số 2; các hạng mục còn lại đang hoàn thiện;
- Các đập chính và các đập phụ số 1, 3A, 3B đã xong phần đất đắp sửa chữa hư hỏng mái đập.
	2. Các hồ chứa thủy điện
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl ( m)
	Hhl  (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)

	Sơn La
	7h
	23/6
	183,06
	112,58
	556
	0

	
	
	24/6
	183,50
	112,70
	1.900
	0

	Hòa Bình
	7h
	23/6
	85,49
	10,17
	310
	430

	
	
	24/6
	85,41
	10,62
	200
	400

	Thác Bà
	7h
	23/6
	46,49
	20,79
	188 (QvàoTB
ngày 23/6)
	122 (QraTB
ngày 23/6)

	
	
	24/6
	46,
	22,66
	
	

	Tuyên Quang
	7h
	23/6
	98,69
	47,57
	530
	136

	
	
	24/6
	98,84
	49,85
	790
	665



V. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI DO THIÊN TAI
[bookmark: _GoBack]Hải Phòng: Thông tin ban đầu (từ đ/c Bí thư kiêm chủ tịch huyện qua điện thoại) tại đảo Bạch Long Vĩ mưa bão đã làm 01 người bị thương nặng. Đến nay đã được đưa vào cơ sở y tế trên đảo để sơ cứu, địa phương đang tiếp tục cập nhật tình hình thiệt hại, khi lặng gió sẽ tìm cách đưa người bị thương vào bờ để chữa trị và có nhu cầu hỗ trợ về công tác cứu hộ, cứu nạn.
Bình Thuận: Theo báo cáo nhanh số 117/BC-PCTT của Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, lúc 07 giờ 00’ ngày 23/6 tại cửa biển La Gi đã có sóng to, gió mạnh ven bờ, làm chìm 02 tàu cá/15 thuyền viên đang trên đường vào bờ tại cảng biển. Toàn bộ thuyền viên đã tự bơi vào bờ an toàn. Hiện các chủ phương tiện đang thuê phương tiện khác trục vớt đưa vào bờ duy tu, sửa chữa.
Bạc Liêu: Theo báo cáo nhanh số 34/BC-PCTT &TKCN của VPTT Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, vào ngày 21 và 22/6, trên địa bàn huyện Hồng Dân và Phước Long đã xảy ra lốc xoáy, làm sập, tốc mái và hư hỏng nặng 41 căn nhà, ước tính thiệt hại khoảng 465 triệu đồng. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Văn phòng thường trực BCH PCTT&TKCN tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan hỗ trợ kinh phí để giúp hộ dân bị thiệt hại sớm khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.
	Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);
- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);
- Văn phòng UBQGTKCN;
- Văn phòng Bộ NN&PTNT;
- Các đơn vị liên quan trong Bộ NN&PTNT;
- Lưu VT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
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